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	SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG (tiếp theo)


	Tiết PPCT: 25
Ngày soạn: 20/03/2020
Ngày giảng: 28/03/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên TNKQ quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

+ Bước sóng ánh sáng trong chân không: ( = 
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+ Bước sóng ánh sáng trong môi trường: (’ = 
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Vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân: xs = k
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Nếu khoảng vân trong không khí là i thì trong môi trường có chiết suất n sẽ có khoảng vân là i’ = 
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Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp là (n – 1) khoảng vân.

Loại vân (sáng hay tối) tại điểm M trong vùng giao thoa:


Tại M có vân sáng khi: 
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Tại M có vân tối khi: 
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; đó là vân tối bậc |k| + 1.
Số vân sáng - tối trong miền giao thoa có bề rộng L: lập tỉ số N = 
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 để rút ra kết luận:


Số vân sáng: Ns = 2N + 1 (lấy phần nguyên của N).

Số vân tối: Nt = 2N (lấy phần nguyên của N) nếu phần thập phân của N < 0,5; Nt = 2N + 2 nếu phần thập phân của N > 0,5.

Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	Cho HS làm bài TNKQ

Sửa
	HS làm bài
	


Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

 
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập TNKQ

Tán sắc

1. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng


A. 1,4160.
B. 0,3360.
C. 0,1680.
D. 13,3120.

2. Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ nước ra không khí với góc tới bằng i. Biết chiết suất của nước đối với tia đỏ là nđ = 
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, đối với tia tím là nt = 1,4. Muốn không có tia nào ló ra khỏi mặt nước thì góc tới i phải thỏa mãn điều kiện


A. i ( 48,60.
B. i ( 45,60.
C. i ( 45,60.
D. i ( 48,60.

3. Chiết suất của môi trường là 1,65 khi ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5 (m. Vận tốc truyền và tần số của sóng ánh sáng trong môi trường đó là


A. v = 1,82.108 m/s và f = 3,64.1014 Hz.


B. v = 1,82.106 m/s và f = 3,64.1012 Hz.


C. v = 1,28.108 m/s và f = 3,46.1014 Hz.



D. v = 1,28.106 m/s và f = 3,46.1012 Hz.

4. Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 vào môi trường trong suốt thứ hai, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng (v = 108 m/s. Chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường thứ hai này bằng


A. 2,4.
B. 2.
C. 1,5.
D. 
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5. Chiết suất tỉ đối của kim cương đối với nước là 1,8; chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng màu lục là 
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; bước sóng của ánh sáng màu lục trong chân không là 0,5700 (m. Bước sóng của ánh sáng màu lục trong kim cương là 


A. 0,2375 (m.
B. 0,3167 (m.



C. 0,4275 (m.
D. 0,7600 (m.

6. Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc màu vàng song song hẹp vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang sao cho có một phần của chùm sáng không qua lăng kính còn một phần đi qua lăng kính. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu vàng là 1,65. Trên màn đặt cách cạnh của lăng kính một khoảng d = 1 m, bề rộng L của vệt sáng màu vàng trên màn là


A. 7,4 cm. 
B. 9,1 cm.
C. 11,0 cm.
D. 12,6 cm.

7 (CĐ 2011). Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là


A. 1,78.108 m/s.               
B. 1,59.108 m/s.


C. 1,67.108 m/s.               
D. 1,87.108 m/s.

8 (ĐH 2010). Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một chùm ánh sáng trắng hẹp dưới góc tới i nhỏ. Độ rộng góc (D của quang phổ của ánh sáng Mặt Trời cho bởi lăng kính này là


A. (D = 0,210.    B. (D = 0,560.    C. (D = 3,680.
    D. (D = 5,140.

9 (ĐH 2011). Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là


A. 4,5 mm.
B. 36,9 mm.
C. 10,1 mm.
D. 5,4 mm.

Giao thoa

1 (TN 2009). Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là    0,55 (m. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,1 mm.
B. 1,2  mm.
C. 1,0 mm.
D. 1,3 mm.

2 (TN 2011). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là


A. 9,6 mm.
B. 24,0 mm.
C. 6,0 mm.
D. 12,0 mm.

3 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân trên màn

A. giảm đi bốn lần.
B. không đổi.



C. tăng lên hai lần.
D. tăng lên bốn lần.
4 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 5,5.1014 Hz.  B. 4,5.1014 Hz.  C. 7,5.1014 Hz.   
D. 6,5.1014 Hz.

5 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm. Số vân sáng là

A. 15.
B. 17.
C. 13.
D. 11.

6 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là


A. 0,5 (m.
B. 0,7 (m.
C. 0,4 (m.
D. 0,6 (m.

7 (CĐ 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được


A. 2 vân sáng và 2 vân tối.
B. 3 vân sáng và 2 vân tối.


C. 2 vân sáng và 3 vân tối.
D. 2 vân sáng và 1 vân tối.

vân tối ứng với k = 3. Vậy trong khoảng MN có 2 vân sáng và 2 vân tối. 

8 (CĐ 2012). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6 (m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là


A. 0,45 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,9 mm.
D. 1,8 mm.

9 (CĐ 2012). Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3 mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là


A. 0,5 (m.
B. 0,45 (m.
C. 0,6(m.
D. 0,75 (m.

IV. RÚT KINH NGHIỆM






Giáo án Tự chọn _Vật lí 12_HKII. Người soạn Huỳnh Trung Điệp_ Trang 2              


_1442605758.unknown

_1442605764.unknown

_1442605770.unknown

_1442605776.unknown

_1442605780.unknown

_1442605773.unknown

_1442605767.unknown

_1442605761.unknown

_1442605707.unknown

_1442605723.unknown

_1442605755.unknown

_1442605726.unknown

_1442605720.unknown

_1442605704.unknown

